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DỰ KIẾN NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XV
(Gửi kèm theo văn bản số 1244/UBTVQH15-TH ngày 04/4/2025)


A. Công tác lập hiến, lập pháp

I. Xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013:
1. Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013;
2. Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013;

3. Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
II. Xem xét, thông qua 30 luật và 07 nghị quyết
1. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
 (trường hợp đủ điều kiện thì xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9);
2. Luật Công nghiệp công nghệ số;
3. Luật Hóa chất (sửa đổi);
4. Luật Nhà giáo;

5. Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
6. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi);

7. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi);

8. Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (trường hợp chuẩn bị tốt, đủ điều kiện thì xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9
);

9. Luật Việc làm (sửa đổi);

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo;

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
13. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)
; 

14. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi);
15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

16. Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi);

17. Luật Thanh tra (sửa đổi);

18. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch;

19. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi);

20. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

21. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;
22. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
;
23. Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi)
;
24. Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
25. Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)
;
26. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
27. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn và Luật Thanh niên;
28. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật Tư pháp người chưa thành niên và Luật Phá sản;
29. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
;
30. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi);
31. Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14;
32. Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội;
33. Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công;

34. Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính tại Việt Nam;

35. Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng
;
36. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT
;

37. Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng cho 06 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026
.
38. Dự án luật, dự thảo nghị quyết khác để phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

39. Dự án luật, dự thảo nghị quyết khác (trường hợp được bổ sung vào Chương trình lập pháp hoặc bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
III. Cho ý kiến 06 dự án luật
1. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;
2. Luật Dẫn độ;

3. Luật Đường sắt (sửa đổi);
4. Luật Tình trạng khẩn cấp;

5. Luật Tương trợ tư pháp về dân sự;
6. Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.
B. Xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác
1. Xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước:

- Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
- Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 (trong đó có báo cáo về các nội dung: việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025 để bố trí ít nhất 3% ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tiếp tục nâng lên 2% GDP trong 05 năm tiếp theo
 và việc thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2025 gắn với sắp xếp bộ máy, miễn giảm học phí
; tình hình triển khai các khoản dự toán chưa phân bổ của ngân sách trung ương đầu năm đã được quy định tại Mục VI, Mục VII, Mục VIII, Mục IX Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 160/2024/QH15 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025
; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và tỷ lệ phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương sau sáp nhập tỉnh
).

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 (trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 4 của Nghị quyết số 132/2024/QH15 bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; kết quả huy động, sử dụng và thanh toán, quyết toán tổng thể nguồn lực chi cho phòng, chống dịch COVID-19 của giai đoạn 2020 - 2022
; kết quả xử lý đối với các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán không còn khả năng thực hiện do cơ quan, đơn vị phá sản, giải thể hoặc cá nhân đã chết, mất năng lực hành vi dân sự và các trường hợp bất khả kháng khác
; tình hình xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
; lũy kế kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
).

- Xem xét Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
.
- Xem xét Báo cáo về kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024
.

2. Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
3. Xem xét, quyết định việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

4. Xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026; xem xét, thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2026 (nếu có).

5. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
.
6. Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
.

7. Xem xét, quyết định chủ trương hỗ trợ vốn nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam từ nguồn ngân sách Nhà nước
.

8. Xem xét, quyết định về bố trí nguồn thanh toán các khoản nợ thuộc trách nhiệm của Chính phủ tại Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)
.
9. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
10. Xem xét Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
11. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.
12. Xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

13. Xem xét, quyết định vấn đề quan trọng trên cơ sở ý kiến của cấp có thẩm quyền và vấn đề quan trọng khác (nếu có).
C. Các báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu
1. Báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

2. Các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).
3. Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại các kỳ họp trước
.

4. Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
.

5. Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội
.

6. Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc hội khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước
.

7. Báo cáo của Chính phủ về:    

+ Công tác của Chính phủ
;
+ Tài chính nhà nước năm 2023
;

+ Tình hình ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
; điều ước quốc tế năm 2024
;
+ Kết quả thực hiện Nghị quyết số 102/2020/QH14 Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
;

+ Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước
;

+ Kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em
;

+ Tình hình thực hiện cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội
;
+ Việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An
;
+ Việc nghiên cứu, sửa đổi toàn diện các dự án Luật Kế toán, Luật Quản lý thuế
.

8. Báo cáo của Kiểm toán nhà nước về:

+ Tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2024
;

+ Kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023
 (trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 5 của Nghị quyết số 132/2024/QH15 bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022).
� Căn cứ: Nghị quyết số 129/2024/QH15 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Nghị quyết số 55/2024/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Nghị quyết số 59/2024/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; Nghị quyết số 65/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình lập pháp) năm 2025.


� Kết luận số 1233/KL-UBTVQH15 ngày 25/3/2025 của UBTVQH về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (tại Phiên họp thứ 43, tháng 3/2025); Tờ trình số 125/TTr-CP ngày 04/3/2025, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.


� Theo yêu cầu tại Kết luận số 1229/KL-UBTVQH15 ngày 21/3/2025 của UBTVQH về dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (tại Phiên họp thứ 43, tháng 3/2025).


� Theo đề nghị của Chính phủ tại văn bản số 02/CP-QHĐP ngày 02/01/2025.


� Dự án Luật này đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 theo Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 08/6/2024 của Quốc hội (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, thông qua tại Kỳ họp thứ 10), tuy nhiên, theo yêu cầu tại Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo đề nghị xem xét, thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).


� Theo yêu cầu tại Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.


� Dự án Luật này đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 theo Nghị quyết số 65/2025/UBTVQH15 ngày 15/01/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), trường hợp chuẩn bị tốt sẽ xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 9 theo quy trình tại một kỳ họp), tuy nhiên, theo yêu cầu tại Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo đề nghị xem xét, thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).


� Theo đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 13/TTr-VKSNDTC ngày 21/3/2025 đề nghị bổ sung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.


� Theo đề nghị của Chính phủ tại văn bản số 02/CP-QHĐP ngày 02/01/2025.


� Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2389/VPCP-QHĐP ngày 21/3/2025 về việc tham gia ý kiến về chương trình công tác Quý II năm 2025 của UBTVQH.


� Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2389/VPCP-QHĐP ngày 21/3/2025 về việc tham gia ý kiến về chương trình công tác Quý II năm 2025 của UBTVQH.


� Theo yêu cầu tại Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025 về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.


� Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2389/VPCP-QHĐP ngày 21/3/2025 về việc tham gia ý kiến về chương trình công tác Quý II năm 2025 của UBTVQH.


� Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2389/VPCP-QHĐP ngày 21/3/2025 về việc tham gia ý kiến về chương trình công tác Quý II năm 2025 của UBTVQH.


� Theo đề nghị của Chính phủ tại văn bản số 162/CP-QHĐP ngày 31/3/2025.


� Theo quy định tại Mục 19 Nghị quyết số 132/2024/QH15 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.


� Theo quy định tại điểm 2.4.2 tiểu mục 2.4 Mục 2 của Nghị quyết số 141/2024/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.


� Theo quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật Quản lý thuế.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 114/2020/QH14 về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.


� Theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


� Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Bình đẳng giới.


� Theo quy định tại Mục 10 của Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.


� Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2389/VPCP-QHĐP ngày 21/3/2025 về việc tham gia ý kiến về chương trình công tác Quý II năm 2025 của UBTVQH.


� Theo đề nghị của Chính phủ tại văn bản số 02/CP-QHĐP ngày 02/01/2025.


� Theo đề nghị của Chính phủ tại văn bản số 02/CP-QHĐP ngày 02/01/2025.


� Theo quy định tại khoản 7 Điều 15 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.


� Theo quy định tại Điều 30 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.


� Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Tổ chức Chính phủ (tổng hợp trong nội dung Báo cáo của Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội).


� Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 của Luật Kế toán.


� Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật Thỏa thuận quốc tế.


� Theo quy định tại khoản 3 Điều 77 của Luật Điều ước quốc tế.


� Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 102/2020/QH14 về phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).


� Theo quy định tại khoản 4 Điều 165 của Luật Bảo vệ môi trường.


� Theo quy định tại khoản 5 Điều 80 của Luật Trẻ em.


� Theo quy định tại điểm đ tiểu mục 6.2 Mục 6 của Nghị quyết số 142/2024/QH15 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.


� Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 130/2024/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025.


� Theo đề nghị của Chính phủ tại văn bản số 162/CP-QHĐP ngày 31/3/2025.


� Theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật Kiểm toán nhà nước.


� Theo quy định tại khoản 3 Điều 48 của Luật Kiểm toán nhà nước.






